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   TÒA AÙN NHAÂN DAÂN                         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

THÀNH PHỐ TAÂY NINH                                Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

     TÆNH TAÂY NINH 

   

Baûn aùn soá: 143/2017/HS-ST 

Ngaøy 27-9-2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Dương Thị Bích Hằng; 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Văn Mừng; 

Bà Nguyễn Thị Liễu. 

- Thư ký phiên toà: Bà Dương Thị Ánh Nhung, Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh tham gia phiên 

toà: Bà Lê Ngọc Quyên, Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh 

xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số 150/2017/HSST ngày 08 tháng 9 năm 

2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 139/2017/QĐXXST-HS ngày 13 

tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo: 

Nguyễn Quốc D, sinh năm: 1982 tại Tây Ninh; nơi cư trú: Ấp Thạnh Trung, 

xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ 

văn hóa (học vấn): Lớp 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Cao Đài; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hùng Đ, sinh năm: 1960 (chết) và bà Cao 

Mỹ L, sinh năm: 1960; có vợ Nguyễn Thị H, sinh năm 1990 và chưa có con; tiền 

án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 69/STHS ngày 

02/4/2003 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh áp dụng Điểm a, d, Khoản 2, Điều 

133; Điểm b, p, Khoản 1, Khoản 2, Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt 

Nguyễn Quốc D 08 năm tù về tội: “Cướp tài sản”, đã xoá án tích; bị bắt tạm giữ 

ngày 01/6/2017, tạm giam ngày 07/6/2017 cho đến nay; bị cáo có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Ngày 26/5/2017, Nguyễn Quốc D xuống bến xe An Sương thuộc Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh mua của một người đàn ông (không rõ tên và địa chỉ) một 

gói ma tuý với giá 5.000.000 đồng đem về chia ra thành 29 bịch để bán lại cho 

người nghiện ma túy. Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 01/6/2017, Nguyễn Minh H sinh 

năm 1993, ngụ ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 
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cùng Nguyễn Văn P sinh năm 1988 ngụ ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hoà 

Thành, tỉnh Tây Ninh đến nhà của D ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, thành 

phố Tây Ninh hỏi mua một bịch ma tuý giá 200.000 đồng để về sử dụng. D đồng ý 

và lấy 02 bịch ma tuý vừa mua được để bán cho H và P 01 bịch, bịch còn lại D đem 

bỏ vào túi quần phía trước để dự phòng khi H và P hỏi mua tiếp thì D bán, số còn 

lại D cất giữ tại nhà của mình. Khi D đang bán ma tuý cho H và P thì bị lực lượng 

Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang.   

Qua quá trình điều tra đã xác định ngoài lần bắt quả tang Nguyễn Quốc D 

còn bán ma túy cho H và P hai lần, cụ thể: Vào ngày 28/5/2017, D bán cho H và P 

01 bịch ma tuý giá 500.000 đồng, giao nhận tại nhà của D; vào lúc 14 giờ 30 phút 

ngày 01/6/2017, D bán cho H và P 01 bịch ma tuý giá 500.000 đồng, giao nhận tại 

nhà của D. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, 

Nguyễn Quốc D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại Kết luận giám định số 91/MT-2017 ngày 04/6/2017 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, kết luận: 

+ Tinh thể rắn màu trắng bên trong 01 (một) bịch nylon màu trắng hàn kín 

(ký hiệu M1) gửi đến giám định là chất ma tuý; tên gọi Methamphetamine; trọng 

lượng mẫu 0,1269 gam. 

+ Tinh thể rắn màu trắng bên trong 01 (một) bịch nylon màu trắng hàn kín 

(ký hiệu M2) gửi đến giám định là chất ma tuý; tên gọi Methamphetamine; trọng 

lượng mẫu 0,3117 gam. 

+ Tinh thể rắn màu trắng bên trong 01 (một) bịch nylon màu trắng hàn kín 

(ký hiệu M3) gửi đến giám định là chất ma tuý; tên gọi Methamphetamine; trọng 

lượng mẫu 0,3243 gam. 

+ Tinh thể rắn màu trắng bên trong 16 (mười sáu) bịch nylon màu trắng hàn 

kín (ký hiệu M4) gửi đến giám định là chất ma tuý; tên gọi Methamphetamine; 

trọng lượng mẫu 3,6028 gam. 

+ Tinh thể rắn màu trắng bên trong 02 (hai) bịch nylon màu trắng hàn kín (ký 

hiệu M5) gửi đến giám định là chất ma tuý; tên gọi Methamphetamine; trọng lượng 

mẫu 4,7847 gam. 

+ Tinh thể rắn màu trắng bên trong 02 (hai) bịch nylon màu trắng hàn kín (ký 

hiệu M6) gửi đến giám định là chất ma tuý; tên gọi Methamphetamine; trọng lượng 

mẫu 0,2966 gam. 

+ Tinh thể rắn màu trắng bên trong 06 (sáu) bịch nylon màu trắng hàn kín 

(ký hiệu M7) gửi đến giám định là chất ma tuý; tên gọi Methamphetamine; trọng 

lượng mẫu 0,7703 gam. Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: Có bảng thống kê kèm 

theo. 

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý của Nguyễn Minh H và 

Nguyễn Văn P, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Tây Ninh 

đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 47/QĐ-XPHC, 48/QĐ-XPHC 
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cùng ngày 02/6/2017, số tiền 750.000 đồng theo Khoản 1, Điều 21 của Nghị định 

167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013.  

Đối với người đã bán ma tuý cho Nguyễn Quốc D, do không rõ họ tên và địa 

chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được, khi nào làm rõ sẽ xem xét xử 

lý sau. 

Tại bản cáo trạng số: 101/QĐ/KSĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Tây Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Quốc D về tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo Điểm b, Khoản 2, Điều 194 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa:  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh giữ nguyên cáo trạng truy 

tố bị cáo. Đeà nghò Hoäi ñoàng xeùt xöû tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc D phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. Áp duïng Điểm b, Khoaûn 2, Ñieàu 194; Điều 33; Điểm p, Khoản 

1, Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) đề nghị xử 

phạt bị cáo Nguyễn Quốc D từ  08 (tám) đến 09 (chín) năm tù. 

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo D. 

Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điều 76 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh xử lý vật 

chứng theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo Nguyễn Quốc D thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Bị cáo D nói lời nói sau cùng: Bị cáo thừa nhận đã vi phạm pháp luật. Thời 

gian bị tạm giam bị cáo rất hối hận. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm về làm người có ích cho xã hội.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Tây Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Nhằm mục đích thu lợi bất chính, Nguyễn 

Quốc D đã nhiều lần bán trái phép chất ma túy cho H và P. Vào lúc 16 giờ 30 phút 

ngày 01/6/2017, tại nhà của D ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, thành phố Tây 

Ninh, D bán cho H và P 01 bịch ma tuý, tên gọi Methamphetamine, trọng lượng 

0,1269 gam với giá 200.000 đồng thì bị bắt quả tang. Quá trình điều tra Công an 

thu giữ của D tổng cộng 10,2173 gam chất ma tuý, tên gọi Methamphetamine, D 

mua từ Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích bán trái phép cho người nghiện. 

Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có 

trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Quốc D phạm tội “Mua bán trái 
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phép chất ma túy” theo Điểm b, Khoản 2, Điều 194 của Bộ luật Hình sự năm 1999 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

[3] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự quản lý độc quyền của Nhà nước về 

các chất gây nghiện, gây hậu quả xấu về nhiều mặt cho xã hội, nên phải nghiêm trị. 

Bị cáo D đã mua bán trái phép chất ma túy mà Nhà nước cấm nhiều lần. Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Quốc D về 

tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điểm b, Khoản 2, Điều 194 của Bộ luật 

Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Tuy nhiên, do diễn biến của pháp luật thì tội phạm của Nguyễn Quốc D 

tương ứng với Điểm b, i, Khoản 2, Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Căn 

cứ Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Bộ luật Hình sự 

năm 2015; Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội và Công 

văn 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng 

dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 

2015 thì tội phạm của bị cáo Nguyễn Quốc D được áp dụng theo Điểm b, Khoản 2, 

Điều 194 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) là có 

lợi cho bị cáo.  

[5] Tòa án cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của 

bị cáo nhằm giáo dục bị cáo và phòng chống tội phạm. Khi nghị án Hội đồng xét 

xử có xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo. 

[6] Về tình tiết tăng nặng: Không có nhưng nhân thân của bị cáo là rất xấu.  

[7] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ theo Điểm p, Khoản 1, Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2009).   

[8] Hình phạt bổ sung: Xét bị cáo D không có tài sản nên miễn hình phạt bổ 

sung cho bị cáo. 

[9] Đối với người đã bán ma tuý cho Nguyễn Quốc D, do không rõ họ tên và 

địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được, khi nào làm rõ sẽ xem xét 

xử lý sau. 

[10] Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điều 

76 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 1.000.000 (một triệu) đồng tiền Việt Nam.  

- Trả lại cho bị cáo: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu vàng có ký 

hiệu 6300; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu xám xanh có ký hiệu 

4GLTE; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng đen có số Imei: 

358496/06/117589/7 nhưng tạm giữ để thi hành án.  

- Tịch thu tiêu hủy: 07 gói niêm phong số 91/1; 91/2; 91/3; 91/4; 91/5; 91/6; 

91/7 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh; 04 (bốn) cây kéo bằng 

kim loại; 03 (ba) đoạn ống nhựa; 02 (hai) lọ bằng nhựa (dùng để sử dụng ma túy); 

25 (hai mươi lăm) đoạn ống thủy tinh.  
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[11] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  
 1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc D  phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

 Áp dụng Điểm b, Khoản 2, Điều 194; Điểm p, Khoản 1, Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc D 08 (tám) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày 01/6/2017. 

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo D. 

2. Các biện pháp tư pháp: Căn cứ vào Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điều 

76 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 1.000.000 (một triệu) đồng tiền Việt Nam.  

- Trả lại cho bị cáo: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu vàng có ký 

hiệu 6300; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu xám xanh có ký hiệu 

4GLTE; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng đen có số Imei: 

358496/06/117589/7 nhưng tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.  

- Tịch thu tiêu hủy: 07 gói niêm phong số 91/1; 91/2; 91/3; 91/4; 91/5; 91/6; 

91/7 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh; 04 (bốn) cây kéo bằng 

kim loại; 03 (ba) đoạn ống nhựa; 02 (hai) lọ bằng nhựa (dùng để sử dụng ma túy); 

25 (hai mươi lăm) đoạn ống thủy tinh.  

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Quốc D phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng 

tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo 

lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
 

Nôi nhaän:                              TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM  

- TAND. tỉnh Tây Ninh;                         THAÅM PHAÙN – CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

- VKSND TP. Tây Ninh; 

- CCTHADSTP. Tây Ninh;                                                                             (Đã ký)       

- Đội ĐTTP về TTATXH; 

- Đội PV 27; 

- THAHS; 

- Bò caùo; 

- Nhöõng ngöôøi TGTT khaùc; 

- Coâng an xaõ, phöôøng nôi                                                             Dương Thị Bích Hằng 

  bò caùo cö truù; 

- Sôû Tö phaùp (PQlLL); 

- Löu hoà sô. 
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